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Chủ đề nhánh : Động vật sống dưới nước
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	Hoạt động
	Nội dung hoạt động (Đề tài hoạt động)

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	TDS
8h00-
8h20
	         - Hô hấp: Hít vào thở ra.
        - Tay 3: Đánh xoay tròn hai cánh tay .
        - Bụng 1: Đứng cúi về phía trước
        - Chân 4: Nâng cao chân, gập gối

	TCS (8h20-
8h40)
	Trò chuyện về con cá
	Trò chuyện về con cua
	Trò chuyện về con ốc, ếch
	Trò chuyện về con tôm
	Trò chuyện về ích lợi của con vật sống dưới nước

	Hoạt động học
(8h40-
9h15 )
	VĂN HỌC 
Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Nàng tiên ốc”
(MT 71)
	ÂM NHẠC
- Dạy VĐ: Cá vàng bơi
- Nghe hát: Chú ếch con
- Trò chơi: Tai ai tinh
	TẠO HÌNH
Cắt dán con cá (Mẫu)  
 

	CHỮ CÁI
Tập tô chữ cái b, d, đ (MT 81)
	TOÁN
So sánh phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp sắp xếp theo quy tắc 
(MT 46, 47)

	Hoạt động ngoài trời
(9h15-
9h50 )
	- Hát: Cá vàng bơi
- Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh 
- Chơi theo ý thích
	- Vẽ con cá bằng phấn trên sân.     
- Trò chơi: Mèo và chim sẻ
- Chơi theo ý thích 
	- Đọc thơ: Nàng tiên ốc
- Trò chơi: Ai nhanh hơn
- Chơi theo ý thích 
	- Nhặt hột hạt xếp chữ cái b, d, đ
- Trò chơi: Mèo và chim sẻ
- Chơi theo ý thích 
	- Quan sát: Tranh con cá, con cua
- Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh 
- Chơi theo ý thích 

	
Hoạt động chơi
(9h50-
10h30 )

	- Góc phân vai: Bán hàng, gia đình
- Góc xây dựng: xây dựng vườn rau, ao cá
+ GKHT/ TN : Học chữ cái, chữ số đã học, tô chữ cái h k p q, nối số tương ứng với số lượng, xếp hột hạt chữ cái, chữ số, ghép hình con vật, xếp đếm con vật phù hợp với con số
+ GSC: Xem tranh ảnh, lô tô, sách truyện về chủ đề, làm album về chủ đề
+ GTH: Vẽ, tô màu, xé, cắt dán, bồi hột hạt con vật
+ Góc ÂN: Hát, vận động các bài hát trong chủ đề, chơi với nhạc cụ âm nhạc, chơi trò chơi âm nhạc      

	10h30-
14h00
	Hoạt động ăn, ngủ trưa, vệ sinh cá nhân, ăn quà chiều

	Hoạt động chiều
(14h30-16h00 )
	* Thực hiện vở: Bé làm quen với toán
* Vệ sinh, nêu gương, cắm cờ, trả trẻ.
(MT 17)
	* TH dọn dẹp đồ dùng đồ chơi.
- Trò chơi: Sáng tác câu chuyện 1  
( EL 9) 
* Vệ sinh, nêu gương, cắm cờ, trả trẻ. 
	* Thực hiện vở: Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

* Vệ sinh, nêu gương, cắm cờ, trả trẻ.

	*  Thực hiện vở: Bé làm quen với tạo hình
* Vệ sinh, nêu gương, cắm cờ, trả trẻ.
	* Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần 
*Vệ sinh, nêu gương, cắm cờ, phát phiếu bé ngoan
* Trả trẻ
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TUẦN 18                        CHỦ ĐỀ LỚN: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
                              CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
                Thời gian: Từ ngày 05/01 đến ngày 09/01 năm 2026

A. THỂ DỤC SÁNG

        - Hô hấp: Hít vào thở ra.
        - Tay 3: Đánh xoay tròn hai cánh tay .
        - Bụng 1: Đứng cúi về phía trước
        - Chân 4: Nâng cao chân, gập gối

I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức: 
   - Trẻ biết tên bài tập, chú ý quan sát, tập đúng, chính xác các động tác theo hướng dẫn của cô
2. Kĩ năng: 
    - Rèn ghi nhớ, phát triển kỹ năng vận động tay và chân một cách nhịp nhàng  dẻo dai.
3. Giáo dục: 
   - Giáo dục trẻ chăm thể dục để khỏe mạnh.
II. Chuẩn bị:
- Sân tập sạch sẽ an toàn cho trẻ.
III. Phương pháp tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Khởi động
 - Cô cho trẻ hát “ Cá vàng bơi ”
- Cô cho trẻ ra sân đi thành đội hình vòng tròn thực hiện các kiểu đi, kiểu chạy.
- Cho trẻ xếp thành đội hình hai hàng ngang đứng so le nhau.
2. Hoạt động 2: Trọng động
a. Bài tập phát triển chung: 
- Hô hấp: Hít vào thở ra.
+ Thổi nơ
   Hai tay khum trước miệng và hít lấy hơi đẩy ra ngoài, làm động tác đang thổi bóng bay
- Tay 3: Đánh xoay tròn hai cánh tay .
Đứng thẳng, hai tay để trước ngực.
+ 2 cánh tay xoay tròn vào nhau.
+ Giơ hai tay lên cao
+ Hạ 2 tay xuống về TTCB. 
- Bụng 1: Đứng cúi về phía trước 
+ Đứng 2 chân dang rộng bằng vai, 2 tay giơ cao quá đầu
+ Cúi xuống, 2 chân thẳng, tay chạm mũi bàn chân.
+ Đứng lên, 2 tay giơ cao
+ Đứng thẳng, 2 tay xuôi theo người
-  Chân 4: Nâng cao chân, gập gối
 Đứng 2 chân ngang vai
+ Chân phải làm trụ, chân trái nâng cao đùi, gập đầu gối.
+ Hạ chân trái xuống đứng thẳng
+ Chân trái làm trụ, chân phải nâng cao đùi, gập đầu gối.
+ Hạ chân phải xuống đứng thẳng
- Cô cho trẻ tập cùng cô theo nhịp hô.(cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cô quan sát chú ý sửa sai cho trẻ, động viên khuyến khích trẻ bé thực hiện
3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng  1 - 2 vòng quanh sân và chơi tự do.
	
Trẻ hát và cùng cô đi ra sân

Trẻ thực hiện các kiểu đi





Trẻ thực hiện 3-4 lần


Trẻ thực hiện 2L X 8 nhịp.




Trẻ thực hiện 2L X 8 nhịp.






Trẻ thực hiện 2L X 8 nhịp.

Trẻ quan sát, lắng nghe





Trẻ thực hiện




Trẻ đi nhẹ nhàng và ra chơi


	
                                           B. HOẠT ĐỘNG  CHƠI

- Góc phân vai: Bán hàng, gia đình
- Góc xây dựng: xây dựng vườn rau, ao cá
- GKHT/ TN : Học chữ cái, chữ số đã học, tô chữ cái b, d, đ  nối số tương ứng với số lượng, xếp hột hạt chữ cái, chữ số, ghép hình con vật, xếp đếm con vật phù hợp với con số
- GSC: Xem tranh ảnh, lô tô, sách truyện về chủ đề, làm album về chủ đề
- GTH: Vẽ, tô màu, xé, cắt dán, bồi hột hạt con vật
- Góc ÂN: Hát, vận động các bài hát trong chủ đề, chơi với nhạc cụ âm nhạc, chơi
 trò chơi âm nhạc      
	
I. Mục đích yêu cầu              
1.Kiến thức: 
  - Trẻ biết thỏa thuận trước khi chơi tìm ra chủ trò, được chọn các góc chơi 
mình yêu thích, biết giao tiếp đóng vai gia đình, người bán hàng, biết dùng vật liệu 
như: Nút ghép, cây xanh, gạch, hoa, thảm cỏ, các con vật sống dưới nước …để xây 
dựng vườn rau ao cá, biết đọc chữ cái, chữ số đã học, nối số tương ứng với số 
lượng, xếp hột hạt chữ cái, chữ số, ghép hình con vật, chăm sóc vườn rau, xếp đếm 
con vật phù hợp với con số, biết hát các bài hát trong chủ đề và làm album về chủ
 đề, biết vẽ, tô màu, xé, cắt dán, nặn các con vật theo chủ đề, bồi hột hạt con vật; 
Vẽ, tô màu, xé con vật   
2. Kĩ năng: 
- Trẻ thể hiện được vai chơi của mình. Luyện kỹ năng giao tiếp, sắp xếp đồ dùng đồ chơi… phát triển ngôn ngữ, óc sáng tạo cho trẻ. 
3. Thái độ tình cảm:
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, yêu quý và bảo vệ các con vật sống dưới nước
II. Chuẩn bị
- Phòng học thoáng mát sạch sẽ 
+ GPV: Đồ dùng nấu ăn( bếp ga, xoong nồi, các loại rau, củ, quả)
+ GXD: Gạch, rau, ghép nút, ngôi nhà, thảm cỏ, con cá, con cua, con ếch, con tôm.
+ GKH toán- TN: Thẻ chữ cái,chữ số, hột hạt, vở tập tô chữ cái, đồ chăm sóc vườn hoa.
+ GST: Giấy A4, keo dán, một số tranh lô tô về các con vật 
+ GÂN: Các bài hát(con chuồn chuồn, chị ong nâu và em bé, vì sao con mèo rửa mặt, thật đáng chê, đố bạn, con chim non, chim chích bông , gà trống mèo con và cún con, chú voi con ở bản đôn, cá vàng bơi, chú ếch con…), phách tre, xắc xô, song loan, mũ chóp kín…
+ GTH: Giấy màu, bút màu, bút chì, giấy A4, keo dán, đất nặn, bàn ghế
III. Phương pháp tiến hành 
	Hoạt động của cô
	   Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Thỏa thuận trước khi chơi 
- Cô và trẻ trò chuyện về 1 số con vật sống dưới nước.
- Ở nhà con nuôi những con gì sống dưới nước?
- Những con vật đó ăn những thức ăn gì?
- Chúng mình phải làm gì để các con vật nuôi đó lớn nhanh, khỏe mạnh? 
- Hôm nay cô tổ chức cho các bạn buổi chơi
- Trước khi chơi cô muốn lớp mình bầu ra một bạn trưởng trò để thay cô giáo hướng dẫn gợi ý các bạn chơi.(cô cho cả lớp bầu một bạn làm trưởng trò)
 Cô cùng cả lớp thống nhất bầu trưởng trò.
- Trưởng trò cùng cô giáo cùng các bạn thỏa thuận bàn bạc và chọn góc chơi:
- Trưởng trò lên thỏa thuận vai chơi, công việc chơi của các nhóm
- Góc xây dựng:
+ Bạn nào muốn chơi ở góc xây dựng?
+ Bạn sẽ làm gì ở góc xây dựng?
+ Bác kĩ sư làm những công việc gì?
+ Chú công nhân làm gì?
+ Góc xây dựng hôm nay chúng mình xây cái gì?
+ Bạn nào cùng chơi ở góc xây dựng lát nữa về cùng các bạn chơi nhé
- Góc phân vai:
+ Bạn nào đóng vai mẹ, bố, con?
+ Bạn nào đóng vai làm bác bán hàng?
+ Hôm nay bạn bán những hàng gì?
+ Con thì phải như thế nào?
- Góc âm nhạc:
- Múa dẻo hát hay thì các bạn chơi ở góc nào?
- Bạn nào muốn chơi ở góc âm nhạc?
- Góc tạo hình:
+ Khéo tay hay làm thì các bạn chơi ở góc nào?
+ Bạn tô màu tranh gì?
+ Bạn tô như thế nào?
- Góc KH Toán - TN:
+ Chăm chỉ học tập và tô chữ cái là sở thích của bạn N H
Bạn nào có cùng sở thích lát nữa về cùng bạn chơi nhe
+ Bạn nào muốn chơi ở góc thiên nhiên?
+ Muốn cây xanh tốt thì các bạn phải làm gì?
- Góc sách truyện:
+ Muốn xem tranh ảnh và làm album ảnh thì các bạn chơi ở góc nào?
- Bạn nào muốn chơi nào?
- Cô quan sát giúp đỡ trưởng trò hướng trẻ vào góc chơi.
- Trẻ nhận góc chơi và đi về các góc chơi 
+ Để chơi tốt chúng mình phải làm gì?
+ Trong khi chơi chúng mình phải chơi như thế nào?
+ Sau khi chơi song chúng mình phải làm gì?
- Trẻ lấy biểu tượng về góc chơi của mình.
2. Hoạt động 2: Quá trình chơi
- Cô và trưởng trò bao quát tất cả các góc chơi, giúp đỡ và chơi cùng những nhóm chơi yếu, khuyến khích động viên những nhóm chơi tốt.
- Cô chú ý đến kỹ năng chơi, kỹ năng giao tiếp của trẻ.
VD: Cô đi đến góc XD và nói: Tôi chào các bác, các bác làm gì đấy ạ! Các bác xây công trình gì? Xây như thế nào? Bác hướng dẫn tôi xây cùng có được không ạ…( Tương tự các góc khác cô cũng hướng dẫn, giúp đỡ và chơi cùng trẻ
- Trẻ chơi , cô quan sát giúp đỡ trẻ chơi , động viên khuyến khích trẻ chơi
3. Hoạt động 3: Nhận xét sau khi chơi
* Nhận xét từng góc: Cô lần lượt đi đến từng góc: VD góc Phân vai: Tôi chào gia đình bác , gia đình bác đang làm những công việc gì đấy ạ. Bác nấu món ăn gì? Bác nấu cho ai ăn? thế bác Hòa thấy hôm nay bác Thơm đóng vai mẹ có tốt không? mẹ đã chăm lo cho gia đình chưa?...ngược lại cô cho trẻ tự nhận xét vai chơi, cách chơi của các thành viên trong nhóm.
( Nhận xét tương tự với các thành viên trong nhóm khác..)
- Cô tập trung trẻ thăm quan góc xây dựng , gợi ý cho trẻ nhận xét .
- Bạn vừa xây dựng song công trình của mình, mời bác kỹ sư giới thiệu về công trình của mình
- Bạn nào có nhận xét gì về công trình của chúng tôi?
- Cô cho cả lớp nhận xét vai chơi của trưởng trò
- Cô nhận xét chung và giáo dục trẻ kỹ năng chơi, kỹ năng giao tiếp tuyên dương những bạn chơi tốt, những góc chơi tốt, khuyến khích những trẻ chơi chưa tốt và những nhóm chơi chưa tốt lần sau chú ý để chơi tốt như các bạn.
+ KT: Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi và cất đúng nơi quy định.
	
- Trẻ lắng nghe 


- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe










- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến
- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến
- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến





- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến
- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến

- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến




- Trẻ lắng nghe







- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến




- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến



- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến



- Trẻ lấy biểu tượng vào góc chơi





- Trẻ chơi 




- Trẻ chơi 




- Trẻ nhận xét vai chơi cho nhau.






- Trẻ đi tham quan góc xây dựng và nhận xét công trình xây dựng

- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến


- Cô nhận xét




- Trẻ cất  ĐDĐC đúng nơi quy định.


	
                                                   C. HOẠT ĐỘNG HỌC

Thứ 2 ngày 05 tháng 01 năm 2026

1. Hoạt động sáng
* Trò chuyện sáng: Trò chuyện về con cá
- Cô cùng trẻ hát bài hát: Cá vàng bơi
- Các con có nhận xét gì về con cá?
- Con cá có những đặc điểm gì?
- Con cá gồm mấy phần? - Phần đầu có gì?
- nhờ đâu mà cá lại thở được dưới nước?
- Phần thân có gì?- Phần đuôi có gì?
- Cá bơi bơi được nhờ gì?
- Cá sống ở đâu? Nếu vớt cá ra khỏi chậu nước để lâu thì điều gì sẽ xảy ra?
- Thức ăn của cá là gì? (rong rêu và các sinh vật bé)
- Cá sinh sản ra sao? (cá đẻ trứng)
- Cá có lợi ích gì? Các con được ăn cá bao giờ chưa?
- Cá được nấu thành những món gì?
- Ngoài con cá chép các con còn biết những con cá nào nữa?(cá rô, cá trôi, cá trắm... sống ở môi trường nước ngọt.
- 1 số con loại cá như; cá thu, cá heo, mực cũng sống dưới nước nhưng sống ở nước mặn.
- Cô khái quát: Các con ạ cá là động vật sống dưới nước, cá có đầu, có mắt, miệng, cá có thể thở được là nhờ bằng mang, mình cá có vảy cá như 1 chiếc áo bảo vệ cá, có vây, cá bơi được nhờ phần đuôi và vây, cá bắt bọ gậy để cho nguồn nước luôn sạch, cá còn là nguồn thực phẩm cung cấp chất đạm rất tốt cho cơ thể.

* Phát triển ngôn ngữ: Văn học
   Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Nàng tiên ốc”

I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ “Nàng tiên ốc”.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: ca ngợi lòng nhân hậu và chăm chỉ.
- Trẻ đọc thuộc thơ, ngắt nghỉ đúng nhịp.
- MT 71: Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao …
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nghe, ghi nhớ và đọc thơ.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc.
- Rèn sự tự tin khi đọc trước tập thể.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú học tập.
- Giáo dục trẻ biết yêu thương, giúp đỡ người khác.
II. Chuẩn bị: 
1. Đồ dùng của cô:
- Tranh minh họa bài thơ
- Rối tay, mô hình con ốc
- Nhạc mở đầu – kết thúc
III. Phương pháp tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Cô cho trẻ hát bài hát Cá vàng bơi, trò chuyện về bài hát
Cô trò chuyện: “Các con có thích nghe chuyện, đọc thơ cổ tích không? Trong truyện cổ tích thường có những ai?”
Cô cho trẻ quan sát con ốc (hoặc tranh con ốc) và hỏi: “Các con biết đây là con gì?”
Cô dẫn dắt: “Có một bài thơ rất hay kể về một nàng tiên bước ra từ vỏ ốc. Hôm nay cô sẽ dạy các con bài thơ Nàng tiên ốc nhé!”
2. Hoạt động 2: Phát triển bài
Cô đọc thơ lần 1 (đọc diễn cảm, kết hợp cử chỉ nhẹ nhàng).
Cô hỏi: “Cô vừa đọc bài thơ gì?”
Cô đọc thơ lần 2 kết hợp tranh minh họa.
Cô đàm thoại: 
– Bài thơ nói về ai? 
– Bà lão là người như thế nào? 
– Nàng tiên ốc đã làm gì giúp bà?
Cô đọc thơ lần 3 (chỉ vào tranh, nhấn giọng từ khó).
Dạy trẻ đọc thơ: 
– Cô đọc từng câu – trẻ đọc theo 
– Cô đọc từng đoạn – trẻ đọc theo
Cô cho trẻ đọc thơ theo các hình thức: 
– Cả lớp 
– Nhóm 
– Cá nhân
Cô sửa sai, khuyến khích trẻ đọc rõ lời, thể hiện tình cảm khi đọc.
3. Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô hỏi: Qua bài thơ, các con học được điều gì?
Cô giáo dục: phải biết yêu thương, giúp đỡ người khác.
Cô nhận xét – tuyên dương và cho cả lớp đọc lại
 bài thơ 1 lần.
*Kết thúc: Cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.
	
- Trẻ hát và trò chuyện

- Trẻ trò chuyện và trẻ lời


- Trẻ quan sát trả lời 





- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời 





-Trẻ đọc thơ theo các hình 
thức







- Trẻ trả lời 



- Trẻ nhẹ nhàng ra chơi




*Hoạt động ngoài trời.
     Hát: Cá vàng bơi. 
     Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh
     Chơi theo ý thích  

I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
  - Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát, hát đúng giai điệu của bài hát, trẻ thuộc bài hát: Cá vàng bơi, biết chơi trò chơi và chơi đúng luật.
  - Trẻ chơi theo ý thích của trẻ
2. Kĩ năng:
 - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, rèn kĩ năng ca hát cho trẻ.  
3. Thái độ tình cảm:
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật sống dưới nước.
II. Chuẩn bị
- Sân chơi sạch sẽ, an toàn cho trẻ.
- Nhạc best: Cá vàng bơi
- Hột hạt, lá cây, phấn vẽ
III. Phương pháp tiến hành
	Hoạt động của cô
	       Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Hát: Cá vàng bơi
- Cô trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới 
nước
- Cô giới thiệu tên bài hát; Cá vàng bơi
+ Cô hát lần 1:
+ Lần 2: Giảng nội dung bài hát
Bài hát mang giai điệu vui tươi, nhí nhảnh.Nói về con cá vàng bơi tung tăng trong bể nước, ngoi lên lặn xuống để bắt bọ gậy làm cho nước thêm sạch trong.
- Cô cho trẻ hát cả lớp.
- Cô cho trẻ hát tổ, nhóm, cá nhân.
- Cô hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả, nội dung chính của bài hát.
+ Bài hát có tên là gì? Của tác giả nào?
+ Bài hát nói về điều gì?
+ Con cá sống ở đâu?
+ Sự thích thú của con các được thể hiện như thế nào?
- Con thấy giai điệu của bài hát này như thế nào?
- Khi cô thể hiện bài hát này, các con thấy thế nào
+ Cá vàng đã làm gì để nước thêm sạch trong?
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật sống dưới nước
2. Hoạt động 2: Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh.
Cô giới tên trò chơi, luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 
 Cách chơi: Cô cho trẻ tạo thành 3 hàng dọc, trong rổ cô chuẩn bị rất nhiều các con vật, nhiệm vụ các bạn bật qua chiếc vòng lên lấy những con vật sống dưới nước bỏ vào giỏ của mình, đội nào lấy được nhiều con vật là đội chiến thắng
- Luật chơi: Mỗi bạn lên chỉ được lấy 1 con vật cho đội của mình
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô quan sát động viên giúp trẻ chơi
3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích:
- Cô phát phấn, sỏi, lá cây…cho trẻ
- Cô hướng trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô bao quát trẻ, động viên, khuyến khích trẻ chơi.
- Cô nhắc trẻ không ra nơi nguy hiểm, chỗ bẩn khi chơi
* Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ dùng, đồ chơi cho trẻ vệ sinh cá nhân.
	
 Trẻ chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi.



Trẻ lắng nghe.
 


3 - 4  lần.




3 - 4 trẻ trả lời  








Trẻ lắng nghe.




Trẻ lắng nghe






Trẻ chơi vui vẻ.  




Trẻ chọn đồ chơi và chơi theo ý thích. 

Trẻ cất đồ chơi và đi rửa tay




2  Hoạt động chiều
* Thực hiện vở: Bé làm quen với toán.
- Cô hướng dẫn trẻ cách làm vở toán.
- Cho trẻ giở vở đến trang số 10 và gợi ý giúp trẻ làm bài tập
- Cho trẻ quan sát các hình vẽ và hỏi trẻ tranh có những hình gì?
- Tiếp tục tô màu và vẽ những chuỗi hạt cho đúng 
- Đếm xem có bao nhiêu hạt.
- Tô màu vào hình tròn cho đáp án đúng theo các quy tắc sắp xếp.
-  Vẽ đồ vật tương ứng tiếp theo vào chỗ trống trong khung.
- Hỏi trẻ sử dụng màu nào khi tô tranh?
- Cô cho trẻ thực hiện: Cô bao quát, hướng dẫn trẻ, động viên trẻ.
- Giáo dục trẻ bảo vệ sản phẩm của mình.
- MT 17: Biết: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt,  dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.
* Vệ sinh, nêu gương, cắm cờ, trả trẻ
- Cô tổ chức cho trẻ vệ sinh cá nhân: rửa mặt. 
- Nêu gương cuối ngày, cắm cờ: Cho trẻ nhận xét những bạn ngoan, học giỏi,…
 để tuyên dương, cắm cờ.
- Trả trẻ.
                         ===================================
                                     Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2026

1.Hoạt động sáng
* Trò chuyện sáng: Trò chuyện về con cua
- Cô đọc câu đố về con cua
- Các con có nhận xét gì về con cua?
- Con cua có những đặc điểm gì? (có 2 mắt, mai cua và càng cua)
- Càng cua dùng để làm gì
- Mai cua như thế nào?- Con cua ăn gì?- Cua là con vật sống ở đâu?
- Có những loại cua nào?
- Những món ăn được nấu từ cua?
=> Con cua có 2 mắt lồi, có mai cua, có bụng và ở bụng có 1 cái yếm rất xinh, cua là con vật sống ở dưới nước, có càng cua, cua khác với con vật khác là vận động bò ngang, hai càng lớn của cua dùng để gấp kẹp còn càng nhỏ để đi chuyển

 *Phát triển thẩm mĩ: Âm nhạc.
Nội dung trọng tâm: DVĐ: Cá vàng bơi  
          Nội dung kết hợp:     Nghe hát: Chú ếch con
                                            Trò chơi: Tai ai tinh

I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
  - Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, biết sử dụng nhạc cụ để vỗ tay theo nhịp bài hát, trẻ thuộc bài hát, biết thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát. Được nghe hát bài “Chú ếch con”, biết chơi trò chơi và chơi đúng luật.
2. Kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng ca hát, phát triển thính giác cho trẻ, phát triển tư duy ngôn ngữ, luyện giọng hát cho trẻ 
3. Thái độ tình cảm:
- Giáo dục trẻ bảo vệ các con vật sống dưới nước
II. Chuẩn bị
- Phòng học thoáng mát sạch sẽ
- Trống, xắc xô, phách 
- Nhạc beat bài hát “ Cá vàng bơi, chú ếch con ”.
- Đồ vật: Búp bê, hộp quà
III. Phương pháp tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
     - Chào mừng tất cả các bé đến với chương trình “Giai điệu thân quen” của lớp 5 tuổi – Trung Tâm
    - Và xin chào mừng người dẫn chương trình Cô giáo…cùng tất cả các bạn nhỏ 
     - Chương trình “Giai điệu thân quen” ngày hôm nay với chủ đề: Thế giới động vật
  - Đến với chương trình các bạn sẽ trải qua 3 phần
      Phần thứ 1: Tài năng tỏa sáng
      Phần thứ 2: Trò chơi âm nhạc
      Phần thứ 3: Giai điệu vui nhộn
  Các bạn nhỏ đã sẵn sàng chưa
2. Hoạt động 2: Phát triển bài
     - Mở đầu chương trình đó là phần tài năng tỏa sáng
Các bạn nhỏ sẽ lắng nghe và làm theo người dẫn chương trình.
    - Các bạn nhỏ ơi, bây giờ chúng mình sẽ lắng nghe người dẫn chương trình thể hiện một đoạn giai điệu bằng nốt la, chúng mình sẽ đoán xem đó là giai điệu của bài hát nào nhé.
    - Cô “la” một đoạn nhạc giai điệu bài hát: Cá vàng bơi
    - Giai điệu âm “la”  người dẫn chương trình vừa thể hiện nói đến bài hát có tên là gì? của tác giả nào? 
    - Bây giờ các bạn nhỏ sẽ cùng người dẫn chương trình thể hiện bài hát này nhé.
    - Để cho chương trình được vui hơn, sinh động hơn, các bạn nhỏ nào có ý tưởng gì cho bài hát này không?
    - Có rất nhiều các ý tưởng của các bạn nhỏ đã đưa ra nhưng
    - Để cho chương trình được vui hơn, người dẫn chương trình sẽ mang đến cho các bạn nhỏ một phong cách biểu diễn thật hấp dẫn, các bạn nhỏ cùng quan sát và lắng nghe nhé
    - Cô thể hiện cách vỗ tay theo tiết tấu chậm ( lần 1)
    - Bạn nhỏ nào giỏi cho người dẫn chương trình biết, người dẫn chương trình vừa thể hiện vận động bài hát Cá vàng bơi theo hình thức nào?
    - Người dẫn chương trình còn có một câu hỏi khó hơn nữa:
     + Vỗ tay theo tiết tấu chậm là vỗ tay như thế nào? 
    - Vừa rồi người dẫn chương trình vừa thể hiện cách vỗ tay theo tiết tấu chậm theo lời bài hát: Cá vàng bơi
 nhạc và lời của Hà Hải, và vỗ tay theo tiết tấu chậm các bạn nhỏ thực hiện 3 phách vỗ liền nhau và một phách mở
    - Cô cho trẻ thực hiện trên không
    - Bây giờ các bạn nhỏ sẽ quan sát người dẫn chương trình thể hiện lại nhé
   - Cô thực hiện lần 2 
   - Để hiểu rõ hơn cách vỗ tay theo tiết tấu chậm, các bạn nhỏ cùng lắng nghe người dẫn chương trình hướng dẫn nhé
  - Câu thứ 1: Hai vây xinh xinh  
                       ( x     x       x      mở )
  - Câu thứ 2: Cá vàng bơi trong bể nước 
                       (   x             x               x      mở )
- Câu thứ 3: Ngoi lên lặn xuống
                    ( x     x       x      mở )
- Câu thứ 4: Cá vàng múa tung tăng
                    ( x     x       x      mở )
   Tương tự cho đến hết nội dung của bài hát
    - Bây giờ người dẫn chương trình mời một bạn lên thể hiện vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát Cá vàng bơi cho cả lớp cùng xem nào.
     Cô cho 1 trẻ vỗ tay không
                  1 trẻ vỗ theo trống
                  1 trẻ vỗ theo xắc xô
                  1 trẻ vỗ tay theo phách
    - Tiếp nối chương trình xin mời nhóm bạn nam lên thể hiện
      Và tiếp theo chương trình là nhóm bạn nữ lên thể hiện 
     - Đến với chương trình Giai điệu thân quen ngày hôm nay, xin một chàng pháo tay chào đón đội HC lên thể hiện tài năng của mình nào. Để chương trình vui hơn thì đội HC sẽ cầm theo nhạc cụ âm nhạc của mình nào( trống )
    - Nối tiếp chương trình xin mời đội HH lên thể hiện tài năng của mình nào (nhạc cụ xắc xô)
    - Tiếp theo chương trình xin mời đội HS lên thể hiện tài năng của mình nào (nhạc cụ phách )
    - Để cho giờ học được thoải mái hơn, người dẫn chương trình mời các bạn nhỏ đứng lên tạo thành 3 vòng tròn và vận động theo lời bài hát nhé
    - Để giờ học được vui hơn nữa thì người dẫn chương trình mời các bạn gái vào vòng trong và các bạn nam ở vòng bên ngoài.
    - Vừa rồi các bạn nhỏ thể hiện tài năng của mình rất hay đấy và giỏi
    - Các bạn nhỏ vừa được thể hiện vận động bài hát có tên là gì? Của tác giả nào?
    - Vừa  rồi các bạn nhỏ vừa được trải qua phần thứ nhất của chương trình
   - Bây giờ xin mời các bạn nhỏ đến với phần thứ hai của chương trình, đó là phần trò chơi âm nhạc.
Trò chơi: Ai nhanh hơn
  - Trò chơi mang tên: Tai ai tinh
  - Để chơi tốt phần chơi này, các bạn nhỏ lắng nghe cô phổ biến cách chơi và luật chơi
  - Cách chơi: Cô mời 1 bạn lên đội mũ chóp, và lắng nghe tiếng bạn hát hoặc nhạc cụ . Bạn sẽ có nhiệm vụ đoán tên bạn hay nhạc cụ vừa nghe
- Luật chơi: Bạn nào không trả lời đúng phải nhảy lò cò xung quanh lớp
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 - 4 lần.
- Cô quan sát và giúp đỡ trẻ chơi
    Chúng mình chơi có vui không? 
   - Vừa  rồi chúng mình vừa được trải qua phần thi thứ hai của chương trình
   - Bây giờ xin mời các ca sĩ nhỏ đến với phần thứ ba của chương trình, đó là phần giai điệu vui nhộn.
    Hôm nay Chương trình “Giai điệu thân quen” còn có một bài hát hay nữa, các bạn nhỏ có muốn lắng nghe tiếng hát của người dẫn chương trình không?
Nghe hát: Chú ếch con
- Hôm nay người dẫn chương trình sẽ gửi tặng các bạn nhỏ bài hát: Chú ếch con
- Cô hát lần 1 thể hiện tình cảm của bài hát
- Các bạn vừa được nghe bài hát có tên là gì? Nhạc và lời của ai?
  Các ca sĩ nhỏ vừa được nghe bài hát Chú ếch con
” là một bài hát dân ca nói về hình ảnh chú ếch con có 2 cái mắt tròn, chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan, các chú cá nhìn thấy chú ếch cũng đệm nhạc vang dồn nhảy theo
    Bây giờ các bạn nhỏ sẽ đứng lên và hưởng ứng cùng người dẫn chương trình nào.
3. Hoạt động 3: Kết thúc
   Chương trình Giai điệu thân quen đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
	
- Trẻ vỗ tay 

- Trẻ vỗ tay





- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe
 





- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến



- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến




-Trẻ lắng nghe




- Trẻ quan sát



- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến


- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến




- Trẻ quan sát và lắng nghe





- Trẻ quan sát








- Trẻ thực hiện


- 3-4 trẻ thực hiện




- Trẻ thực hiện



- Trẻ thực hiện











- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến


- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe










- Trẻ chơi












- Trẻ lắng nghe







- Trẻ hát


- Trẻ lắng nghe



* Hoạt động ngoài trời.
     Vẽ con cá bằng phấn trên sân.     
     Trò chơi: Mèo và chim sẻ
    Chơi theo ý thích 

I.Mục đích yêu cầu                
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng vẽ để vẽ được hình con cá trên sân, biết chơi trò chơi và chơi đúng luật   
- Trẻ chơi theo ý thích của trẻ
2. Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, phát triển tư duy tưởng tượng, kĩ năng vẽ cho trẻ
3. Thái độ tình cảm:
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân.
II. Chuẩn bị:
- Sân chơi sạch sẽ, an toàn cho trẻ.
- Phấn vẽ.
III. Phương pháp tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Vẽ con cá bằng phấn trên sân.     - Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề
  Cô cùng trẻ hát bài: Cá vàng bơi
- Đàm thoại nội dung bài hát 
Cô gợi ý bằng câu hỏi gợi mở giúp trẻ hiểu nội dung của bài.
- Con thích vẽ gì ở trên sân?
- Con cầm phấn tay nào để vẽ?
- Khi vẽ con phải vẽ như thế nào?
- Khi vẽ con cá thì cô sử dụng nét nào để vẽ?
- Chúng mình có thể vẽ con thỏ, con cua, con kiến, con tôm…
- Có thể viết con số, chữ cái... mà chúng mình đã học.
- Cô cho trẻ thực hiện vẽ trên sân
- Cô quan sát và giúp đỡ trẻ 
* Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo vệ các con vật sống dưới nước.
 2. Hoạt động 2: Trò chơi: Mèo và chim sẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi
Cách chơi:
  Chọn một cháu làm mèo ngồi ở một góc lớp, cách tổ chim sẻ 3-4m. Các trẻ khác làm chim sẻ. Các chú chim sẻ vừa nhảy đi kiếm mồi vừa kêu "chích, chích, chích" (thỉnh thoảng lại ngồi gõ tay xuống đất giả như đang mổ thức ăn). Khoảng 30 giây mèo xuất hiện. Khi mèo kêu "meo, meo, meo" thì các chú chim sẻ phải nhanh chóng bay về tổ của mình. Chú chim sẻ nào chậm chạp sẽ bị mèo bắt và phải ra ngoài một lần chơi. Trò chơi tiếp tục khoảng 3- 4 lần. Mỗi lần, chim sẻ đi kiếm mồi khoảng 30 giây thì mèo lại xuất hiện.
Luật chơi:
Khi nghe tiếng mèo kêu, các con chim sẻ bay nhanh về tổ. Mèo chỉ được bắt chim sẻ ở ngoài vòng tròn.
- Cô cho trẻ chơi 2->3 lần
- Cô quan sát giúp đỡ và khuyến khích trẻ chơi. (Cô bao quát nhận xét sau mỗi lượt chơi)
3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích.
- Cô hướng trẻ chơi với phấn, sỏi, lá cây
- Cô nhắc nhở trẻ không được ra ngoài cổng trường, không chơi ở những nơi mất vệ sinh nơi tả ly, hố sâu hay vũng nước bẩn...
- Cô bao quát trẻ, động viên, khuyến khích trẻ chơi.
*Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ dùng đồ chơi và trẻ vệ sinh cá nhân.
	

- Trẻ hát



2-3 trẻ trả lời
2-3 trẻ trả lời


Trẻ chú ý lắng nghe










Trẻ lắng nghe













Trẻ chơi vui vẻ  



Trẻ chơi theo ý thích




Trẻ cất đồ dùng đồ chơi và đi rửa tay.  



                                                     
2. Hoạt động chiều
* Thực hành dọn dẹp đồ dùng đồ chơi
  Cô hướng dẫn trẻ và cùng trẻ thực hiện dọn đồ chơi cùng cô
* Trò chơi: Sáng tác câu chuyện 1  ( EL 9 )
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi
+ Cách chơi: Cô có một bộ tranh thể hiện các hành động khác nhau, nhiệm vụ của các bạn là sáng tác một câu chuyện theo những gì có trong bức tranh này. Cô sẽ chỉ cho các bạn một bức tranh và cô muốn các bạn nghĩ xem có điều gì xảy ra, sau đó đề nghị trẻ nêu ý kiến về điều có thể đang say ra, cô dành thời gian cho trẻ suy nghĩ và xung phong trả lời nêu ra ý kiến của mình, khuyến khích nhiều trẻ đóng góp ý tưởng cho câu chuyện, nếu sử dụng các tranh có liên hệ với nhau thì cô cho trẻ nhìn tất cả các tranh, khuyến khích trẻ sử dụng các bức tranh này để kể thành một câu chuyện, cô cho trẻ hoạt động theo nhóm, sau khi trẻ thảo luận song thì cô cho nhím kể chuyện cho cả lớp nghe
+ Luật chơi : Nhóm nào chưa kể được câu chuyện thì nhóm đó sẽ hát một bài hát.
- Trẻ thực hiện, cô quan sát giúp trẻ chơi
- Động viên khuyến khích trẻ chơi
- Cô nhận xét kết thúc giờ chơi

* Vệ sinh, nêu gương, cắm cờ, trả trẻ
- Cô tổ chức cho trẻ vệ sinh cá nhân: rửa mặt. 
- Nêu gương cuối ngày, cắm cờ: Cho trẻ nhận xét những bạn ngoan, học giỏi,… để tuyên dương, cắm cờ.
-  MT 176: Lắng nghe ý kiến của người khác
- Trả trẻ. 
	==================================
		
                                             Thứ 4 ngày 07 tháng 01 năm 2026

1. Hoạt động sáng
* Trò chuyện sáng: Trò chuyện về con ốc, ếch
- Cô đọc câu đố về con ốc
- Con có nhận xét gì về con ốc?
- Con ốc có đặc điểm gì? (có miệng, vỏ cứng)
- Con ốc sống ở đâu?
- Con ốc di chuyển được nhờ bộ phận nào? (lưỡi)
- Ốc sinh sản như thế nào (đẻ con)
- Thức ăn của ốc là gì?
- Có những loại ốc nào? (ốc vặn, ốc đá, ốc nhồi,....)
- Các món ăn từ ốc? (ốc luộc, ốc xào....)
- Cô chốt lại: con ốc có miệng, có vỏ cứng, ốc di chuyển bằng lưỡi, sống dưới nước.

* Phát triển thẩm mỹ: Tạo hình
   Đề tài: Cắt dán con cá    (Mẫu)

I.Mục đích yêu cầu 
1. Kiến thức:
  - Trẻ biết sử dụng kéo, keo dán, giấy màu để cắt và dán thành sản phẩm hình con cá theo mẫu của cô.
 - Dán bố cục tranh cân đối hài hòa với bức tranh
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng cầm kéo, kỹ năng cắt dán, kỹ năng dán cân đối hài hòa, kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay.
3. Thái độ: Giáo dục trẻ bảo vệ sản phẩm của mình .
II.Chuẩn bị 
- Phòng học thoáng mát sạch sẽ 
- Tranh mẫu: Con cá
- Keo dán, kéo, giấy màu cho trẻ đủ
- Bàn ghế cho trẻ đúng quy cách  
III. Phương pháp tiến hành 
	Hoạt động của cô
	  Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
- Cô cùng trẻ hát bài hát: Cá vàng bơi
- Đàm thoại nội dung bài hát: 
+ Chúng mình vừa hát bài hát có tên là gì?
+ Bài hát nhắc đến con vật nào?
+ Con cá là động vật sống ở đâu?
Ngoài con cá sống dưới nước còn có rất nhiều các con vật khác sống ở dưới nước như con cua, con tôm, con ếch..vì vậy chúng mình phải biết bảo vệ chúng.
   Hôm nay cô sẽ cùng chúng mình cắt và dan con ca, chúng mình có muốn thực hiện những bức tranh thật đẹp cùng cô không
2. Hoạt động 2: Phát triển bài
* Quan sát và nhận xét tranh:
              Trời tối rồi! Trời sáng rồi!
- Trên bảng cô gắn bức tranh cắt dán về hình ảnh con gì đây?
- Ai có nhận xét gì về bức tranh? 
- Bức tranh cắt dán về hình ảnh con gì?
- Con cá được dán những màu nào?
- Phần đầu có những bộ phận nào? 
- Chúng mình thấy cô dán bức tranh như thế nào? 
Cô khái quát lại.
- Để cắt và dán được hình con cá này, chúng mình cùng quan sát cô làm mẫu nhé
* HD trẻ thực hiện
- Tay phải cô cầm kéo, tay trái cô cầm giấy màu
- Cô sử dụng giấy màu vàng để làm thân con cá và cô cắt vát chéo ở hai bên của tờ giấy màu
- Cô cùng giấy màu đỏ cắt uốn lượn tạo thành cái đầu của con cá
- Cô cùng giấy màu đen cắt uốn lượn tạo thành hình tròn làm mắt con cá
- Cô cùng giấy màu xanh cắt uốn lượn tạo thành cái vây và cái đuôi của con cá
- Sau khi cắt song cô dùng keo dán và bôi vào mặt sau của tờ giấy và dán vào tờ giấy của mình
 - Khi dán thì chúng mình dán cái thân của con cá trước, sau đó dán cái đầu, tiếp theo dán cái mắt, dán cái đuôi và dán cái vây của con cá
- Khi dán thì chúng mình dán cân đối với tờ giấy của mình, không được dán lệch tờ giấy
- Cô đã thực hiện song cắt dán con cá, các bạn đã sẵn sàng thực hiện chưa
* Trẻ thực hiện
- Khi làm bài thì chúng mình ngồi như thế nào?
- Chúng mình cầm kéo bằng tay nào?
- Tay phải chúng mình làm gì?
- Chúng mình dán như thế nào?
- Cô nhắc lại về cách cắt dán, chọn giấy màu và cách bố cục tranh 
- Trẻ thực hiện bài tập, cô quan sát trẻ
- Cô bao quát, hướng dẫn, động viên trẻ.
* Trưng bày, nhận xét sản phẩm:
-  Cô cùng trẻ trưng bày sản phẩm và nhận xét:
- Con giới thiệu bài của con? Con thấy bài của mình đẹp chưa?
- Con thích bài nào? Tại sao con thích bài đấy? 
Hôm nay cô thấy lớp mình học rất ngoan và giỏi, tranh của chúng mình được dán đẹp và cân đối. Bên cạnh đó vẫn còn một số bài chưa thực hiện được hết, còn dán chưa đúng mẫu của cô yêu câu. Lát chiều cô sẽ cho chúng mình thực hiện tiếp, chúng mình đồng ý không.
3.Hoạt động 3: Kết thúc
Ở ngoài sân có rất nhiều trò chơi đang đợi chúng mình, chúng mình cùng cô ra sân để chơi những trò chơi này nào
	
- Trẻ hát

- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến


- Trẻ lắng nghe







- Trẻ quan sát 

- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến
- Trẻ trả lời 


- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến





- Trẻ quan sát








- Trẻ quan sát








- Trẻ thực hiện 






- Trẻ trưng bày sp

- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến








- Trẻ ra chơi




*Hoạt động ngoài trời.
   Đọc thơ: Nàng tiên ốc
   Trò chơi: Ai nhanh hơn
   Chơi theo ý thích 

I.Mục đích yêu cầu                
1. Kiến thức: 
  - Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, và đọc diễn cảm bài thơ, trẻ thuộc bài thơ: Nàng tiên ốc,  biết chơi trò chơi và chơi đúng luật 
   - Trẻ chơi theo ý thích của trẻ
2. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định, phát triển tư duy trí tưởng tượng và phát triển vận động 
3. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi 
II. Chuẩn bị 
- Phòng học thoáng mát sạch sẽ
- Tranh thơ: Nàng tiên ốc
- Dây thừng.que tính ,hột hạt ,lá cây
III. Phương pháp tiến hành 
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Đọc thơ: Nàng tiên ốc
Cô cùng trẻ hát bài: Cá vàng bơi
- Đàm thoại nội dung bài hát 
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả 
- Cô đọc diễn cảm thơ lần 1
- Cô đọc diễn cảm thơ lần 2 kết hợp với phân tích giảng giải nội dung và từ khó trong bài thơ 
Kể về cuộc đời của một bà già nghèo làm nghề mò cua bắt ốc. Một hôm bà bắt được một con ốc rất đẹp, bà thương đem về nhà nuôi. Không ngờ đó là một nàng tiên hóa thân. Nàng tiên đã giúp bà làm việc nhà. Bà già đã phát hiện và đập vỡ vỏ ốc không cho nàng tiên đi và 2 mẹ con từ đó sống hạnh phúc bên nhau.
- Đàm thoại nội dung bài thơ 
+  Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ có tên là gì? Bài thơ của tác giả nào?
+  Bài thơ kể về cuộc đời của ai? Bà già làm nghề gì?
+  Bà bắt được con gì? Con ốc đó như thế nào?
+  Bà đem ốc về làm gì? Và điều gì đã xảy ra với con ốc?
+  Ai đã bước ra từ chum nước?
+ Bà già đã làm gì khi thấy nàng Tiên bước ra
+ Từ đó 2 mẹ con sống với nhau như thế nào?
- Cô tóm tắt nội dung bài thơ
- Cô cùng trẻ đọc thơ: Nàng tiên ốc
- Lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc bằng nhiều hình thức khác nhau 
Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi 
2. Hoạt động 2: Trò chơi: Ai nhanh hơn
 - Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi 
- Cô giới thiệu tên trò chơi: Trò chơi: Ai nhanh hơn
- Cách chơi: Trên sân cô có 6 chiếc vòng, cô chọn 7 bạn chơi, các bạn đi xung quanh những chiếc vòng, vừa đi vừa hát bài hát cá vàng bơi, khi cô nói tìm vòng tìm vòng thì các bạn nhanh chân nhanh mắt nhảy vào vòng, không dẫm vào vòng, không xô đẩy bạn khi tìm vòng
- Luật chơi: Bạn nào không tìm được vòng ra khỏi cuộc chơi tiếp theo
- Cô tổ chức cho trẻ chơi(Cô bao quát nhận xét sau mỗi lượt chơi)
- Cô nhận xét sau mỗi lần chơi
3 Hoạt động 3: Chơi theo ý thích
Cô gợi ý giúp trẻ chơi như vẽ hình trên sân , xếp hột hạt ...
- Cô hướng trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô nhắc trẻ không chơi ở những nơi nguy hiểm, nơi mất vệ sinh và an toàn
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô nhận xét và giáo dục trẻ biết biết chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi 
	
- Trẻ hát





- Trẻ lắng nghe







- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến

- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến
 
- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến

- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến

- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến







- Trẻ đọc 






- Trẻ lắng nghe








- Trẻ chơi 





- Trẻ chơi



2. Hoạt động chiều
* Thực hành vở: Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội.
- Cho trẻ giở vở đến trang số 12 và gợi ý giúp trẻ làm bài tập
- Cô hướng dẫn trẻ làm bài tập
- Cho trẻ quan sát các hình vẽ và hỏi trẻ tranh vẽ hình ảnh gì?
- Đánh dấu vào ô vuông thể hiện hành động biết chia sẻ, hành động chưa biết chia sẻ.
- Tô màu tranh vẽ những việc mà bé có khả năng làm được.
- Tô màu bức tranh
- Hỏi trẻ sử dụng màu nào khi tô tranh?
- Cô cho trẻ thực hiện: Cô bao quát, hướng dẫn trẻ, động viên trẻ.
- Giáo dục trẻ bảo vệ sản phẩm của mình

* Vệ sinh, nêu gương, cắm cờ, trả trẻ
- Cô tổ chức cho trẻ vệ sinh cá nhân: rửa mặt. 
- Nêu gương cuối ngày, cắm cờ: Cho trẻ nhận xét những bạn ngoan, học giỏi,… để tuyên dương, cắm cờ.
- Trả trẻ.
=================================
                                      Thứ 5 ngày 08 tháng 01 năm 2026

1. Hoạt động sáng
* Trò chuyện sáng: Trò chuyện về con tôm
- Cô đọc câu đố về con tôm
Chân gần đầu.Râu gần mắt.Lưng còng co quắp.Mà bơi rất tài.
Đó là con gì?(con tôm)
- Con có nhận xét gì về con tôm?
- Con tôm có đặc điểm gì?- Phần đầu tôm có gì?- Phần thân tôm ra sao?
- Nhờ đâu mà tôm có thể bơi được?
- Con tôm sống ở đâu? Thức ăn của tôm là gì?
- Tôm đẻ con hay đẻ trứng ? (đẻ trứng)
- Có những loại tôm nào? (tôm đồng, tôm hùm, tôm sú...)
- Các con được ăn tôm bao giờ chưa? Những món nào được chế biến từ tôm?
- Tôm cung cấp chất gì?
- Cô khái quát: con tôm có đầu , râu, mắt, có càng, có đuôi, có nhiều chân và nó còn biết bơi nữa đấy, là con vật sống dưới nước, thức ăn của tôm là rong rêu, cám và những con vật nhỏ hơn nó .có nhiều món chế biến từ tôm như :tôm rang thịt ,canh bí nấu tôm ,tôm hấp, tôm chiên …ăn tôm rất tốt vì tôm cho nhiều chất đạm và canxi giúp xương chắc khỏe, cơ thể cao lớn và khỏe mạnh.

* Phát triển nhận thức: Chữ cái 
   Đề tài: Tập tô chữ cái b d đ

I.Mục đích yêu cầu 
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tô chữ cái b d đ trùng khít theo đường chấm mờ và tô đúng quy trình khi tô, biết tô màu hình ảnh có chứa chữ cái, biết nối các hình vẽ có từ chứa chữ cái với chữ cái, biết tô màu các hình vẽ, biết cách cầm bút và ngồi đúng tư thế khi tô chữ cái.
- MT 81: Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định, kỹ năng cầm bút, kỹ năng tô và ngồi đúng tư thế.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi, bảo vệ sản phẩm của mình 
II.Chuẩn bị 
- Phòng học thoáng mát sạch sẽ 
- Mẫu của cô
- Vở tập tô, bút chì, bút màu đủ cho trẻ 
- Bàn ghế đúng quy cách đủ cho trẻ 
III. Phương pháp tiến hành 
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của cô

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài
- Cô cùng trẻ hát bài hát: Cá vàng bơi 
- Cô trò chuyện về bài hát và chủ đề
- Lớp mình cho cô biết chúng mình đã học những chữ cái gì rồi?
- Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình cùng tô chữ cái b d đ nhé
2. Hoạt động 2: Phát triển bài
* Chữ b
- Đây là chữ gì “( b in hoa )
- Đây là chữ gì “( b in thường )
- Đây là chữ gì “( b viết thường )
- Cô mời các bạn đọc cùng cô nào 
=> Chữ b in hoa, chữ b in thường, chữ b viết thường có cách viết khác nhau nhưng cùng có cách phát âm giống nhau là b.
- Cô cho trẻ phát âm b
- Bên cạnh các chữ cái b có những hình ảnh gì đây?
- Nhiệm vụ của các bạn sẽ tô màu những bong bóng có chứa chữ cái b
- Chúng mình cùng quan sát xem có những hình ảnh gì đây? 
- Cô cho trẻ đọc tên hình ảnh hoa mai, bánh bao
- Trong từ hoa mai, bánh bao  có chứa chữ cái b, nhiệm vụ của các bạn sẽ nối hình vẽ có từ chứa chữ cái b với chữ cái b
- Dưới những hình ảnh này cô có hình ảnh gì đây? ( con bọ rùa, bánh chưng )
- Nhiệm vụ của các bạn sẽ tô màu các hình vẽ, tô các nét chữ theo nét chấm mờ để hoàn thành các từ ( Khi tô chúng mình nhớ là tô đều màu không để màu chờm ra ngoài)
- Còn đây là chữ gì? ( Chữ b viết thường)
- Tô chữ b theo theo đường chấm mờ.
 Để tô được chữ b chúng mình quan sát cô thực hiện nhé.
- Cô vừa hướng dẫn chúng mình tô chữ cái b rồi bây giờ cô còn chữ cái nữa các con có muốn biết đó là chữ cái gì không?
* Chữ d:
- Cô có cái gì đây? (Bức tranh)
- Trong tranh có chữ cái gì? ( chữ d)
- Cô cho trẻ phát âm (d)	
- Cô cho trẻ phát âm d
- Bên cạnh các chữ cái d có những hình ảnh gì đây?
- Nhiệm vụ của các bạn sẽ tô màu những vòng tròn có chứa chữ cái d
- Chúng mình cùng quan sát xem có những hình ảnh gì đây? 
- Cô cho trẻ đọc tên hình ảnh hạt dẻ, hạt lạc
- Trong từ có chứa chữ cái d, nhiệm vụ của các bạn sẽ nối hình vẽ có từ chứa chữ cái d với chữ cái d
- Dưới những hình ảnh này cô có hình ảnh gì đây? ( nhảy dù, quả dâu tây )
- Nhiệm vụ của các bạn sẽ tô màu các hình vẽ, tô các nét chữ theo nét chấm mờ để hoàn thành các từ ( Khi tô chúng mình nhớ là tô đều màu không để màu chờm ra ngoài)
- Còn đây là chữ gì? ( Chữ d viết thường)
- Tô chữ d theo theo đường chấm mờ.
- Quan sát cô hướng dẫn thực hiện
* Tương tự chữ đ, cô hướng dẫn trẻ thực hiện
- Các bạn đã sẵn sàng thực hiện chưa?
- Trước khi tập tô chúng mình ngồi như thế nào? cách cầm bút như thế nào?
- Bây giờ các bạn sẽ giở vở đến trang số 15 có chứa chữ cái b để thực hiện.
* Cô cho trẻ thực hiện
- Cô quan sát và hướng dẫn trẻ
Nhận xét sản phẩm
- Cô thấy các bạn lớp mình hôm nay tô rất đẹp đấy, bây giờ cô mời 1 bạn lên giới thiệu bài của mình và nhận xét bài của các bạn nào?
- Bài của con là bài nào? Con thấy bài của con đã đẹp chưa? 
- Con nhìn xem bài của các bạn con thích bài nào nhất? vì sao? 
- Cô mời 1 bạn  lên nhận xét nào?
- Cô nhận xét chung
  Hôm nay cô thấy lớp mình học rất giỏi, tô màu tranh rất đẹp. Tuy nhiên còn 1 số bạn còn tô màu chưa đẹp, chưa hoàn thiện bài tập của mình chiều nay cô sẽ cho các bạn hoàn thiện nốt các con đồng ý không nào.
3. Hoạt động 3 : Kết thúc
 Cho trẻ đọc thơ “Rong và cá” Ra sân chơi.
	
Trẻ hát
Trẻ trò chuyện cùng cô



Trẻ lắng nghe




Trẻ trả lời





Trẻ đọc

Trẻ trả lời





Trẻ thực hiện




Trẻ trả lời




2-3 trẻ trả lời


Trẻ chú ý

Trẻ quan sát và lắng nghe


2-3 trẻ trả lời




Trẻ chú ý


Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe



Trẻ trả lời

Trẻ chú ý lắng nghe và quan sát







Trẻ thực hiện




Trẻ nhận xét



Trẻ lên nhận xét

Trẻ lắng nghe





Trẻ đọc thơ và ra chơi



* Hoạt động ngoài trời.
   Nhặt hột hạt xếp chữ cái b d đ
   Trò chơi: Mèo và chim sẻ
   Chơi theo ý thích 

I.Mục đích yêu cầu 
1. Kiến thức:
  - Trẻ biết nhặt hột hạt để xếp chữ cái b d đ, biết chơi trò chơi và chơi đúng luật.
  - Trẻ chơi theo ý thích của trẻ
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát ,chú ý, ghi nhớ có chủ định, kỹ năng xếp, phát triển tư duy ngôn ngữ vận động .
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ đoàn kết trong khi chơi.
II.Chuẩn bị 
- Sân trường bằng phẳng sạch sẽ 
- Cô chuẩn bị 3 rổ đựng hột hạt cho trẻ  
- que tính, hột hạt, lá cây 
III.Phương pháp tiến hành
	                     Hoạt động của cô
	        Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Nhặt hột hạt xếp chữ cái b d đ
Cô cùng trẻ hát bài:  Cá vàng bơi
- Đàm thoại nội dung bài hát
 + Chúng mình vừa hát bài hát có tên là gì?
+ Trong bài hát nhắc đến con gì?
+ Là động vật sống ở đâu?
Quan sát đàm thoại 
Cô gợi ý bằng câu hỏi gợi mở giúp trẻ hiểu nội dung bài 
+ Trong rổ cô đựng vật liệu gì?
+ Chúng mình có biết sử dụng hột hạt để làm gì không?
+ Sử dụng hột hạt chúng mình xếp bằng tay nào ? Có được ném hột hạt vào các bạn không?
+ Chúng mình có thể xếp cái gì nữa?
- Cô tóm tắt lại nội dung và giới thiệu thêm giúp trẻ hiểu .
- Cô quan sát và giúp trẻ trả lời
2. Hoạt động 2: Trò chơi: Mèo và chim sẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi
Cách chơi:
  Chọn một cháu làm mèo ngồi ở một góc lớp, cách tổ chim sẻ 3-4m. Các trẻ khác làm chim sẻ. Các chú chim sẻ vừa nhảy đi kiếm mồi vừa kêu "chích, chích, chích" (thỉnh thoảng lại ngồi gõ tay xuống đất giả như đang mổ thức ăn). Khoảng 30 giây mèo xuất hiện. Khi mèo kêu "meo, meo, meo" thì các chú chim sẻ phải nhanh chóng bay về tổ của mình. Chú chim sẻ nào chậm chạp sẽ bị mèo bắt và phải ra ngoài một lần chơi. Trò chơi tiếp tục khoảng 3- 4 lần. Mỗi lần, chim sẻ đi kiếm mồi khoảng 30 giây thì mèo lại xuất hiện.
Luật chơi:
Khi nghe tiếng mèo kêu, các con chim sẻ bay nhanh về tổ. Mèo chỉ được bắt chim sẻ ở ngoài vòng tròn.
- Cô cho trẻ chơi 2->3 lần
- Cô quan sát giúp đỡ và khuyến khích trẻ chơi. 
3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích 
- Cô gợi ý cho trẻ các trò chơi như vẽ hình trên sân, xếp hột hạt chữ cái, làm đồ chơi từ lá cây...
- Cô hướng trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô nhắc trẻ không chơi nơi nguy hiểm, nơi mất vệ sinh an toàn
- Giáo dục trẻ đoàn kết trong khi chơi. biết chăm sóc và bảo vệ hoa trên sân trường
	

- Trẻ hát 

- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến

- Trẻ trả lời 1-2 ý kiến 



- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe 


- Trẻ lắng nghe







- Trẻ lắng nghe












- Trẻ chơi 



- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe




2. Hoạt động chiều   
  * Thực hiện vở: Tạo hình
   Đề tài: Vẽ đàn vịt đang bơi
- Cô hướng dẫn trẻ cách vẽ và tô màu.
- Cho trẻ giở vở đến trang số 15 và gợi ý giúp trẻ làm bài tập
- Cho trẻ quan sát các hình vẽ và hỏi trẻ tranh con gì?
- Hỏi trẻ sử dụng màu nào để tô con vịt?
- Bé hãy vẽ con vịt theo các bước
- Bé vẽ thêm nhiều con vịt đang bơi và tô màu?
- Cô cho trẻ thực hiện: Cô bao quát, hướng dẫn trẻ, động viên trẻ.
- Giáo dục trẻ với tư thế ngồi
- Giáo dục trẻ bảo vệ sản phẩm của mình.

* Vệ sinh, nêu gương, cắm cờ, trả trẻ
- Cô tổ chức cho trẻ vệ sinh cá nhân: rửa mặt. 
- Nêu gương cuối ngày, cắm cờ: Cho trẻ nhận xét những bạn ngoan, học giỏi,… để tuyên dương, cắm cờ.
- Trả trẻ.                           
===============================
                                      Thứ 6 ngày 09 tháng 01 năm 2026

1. Hoạt động sáng
* Trò chuyện sáng: Trò chuyện về ích lợi của con vật sống dưới nước
- Kể tên các con vật sống dưới nước
- Thịt cá cua ốc ếch còn là nguồn thực phẩm cung cấp chất đạm rất tốt cho cơ thể
- Thịt tôm có chứa nhiều chất đạm và canxi. Vì vậy các con nên ăn nhiều tôm để
 xương chúng ta cứng cáp và cơ thể khỏe mạnh nhé..
- Động vật sống dưới nước có nhiều lợi ích đối với con người, chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn như: Bún ốc, cá dán, canh cua, tôm rang…cung cấp cho chúng ta nguồn dinh dưỡng giàu chất đạm, vậy các con phải làm gì để cho các con vật lớn nhanh?
- Muốn các con con vật lớn nhanh thì các con phải bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, không vứt rác xuống nước

* Phát triển nhận thức: Toán
   Đề tài: So sánh phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
 
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
    - Trẻ biết so sánh, phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng: voi, thỏ, mèo và sắp xếp theo các quy tắc 1:1:1 ( 1 voi 1 thỏ 1 mèo); 1:2:1 (1 voi 2 thỏ 1 mèo); 2:1:2 ( 2 voi 1 thỏ 2 mèo)
- MT 46: Biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu
- MT 47: Nhận ra quy tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại. Sáng tạo theo mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp 
2. Kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định, phát triển tư duy tưởng tượng. Rèn kỹ năng sắp xếp các đối tượng theo quy tắc
3. Thái độ tình cảm: 
- Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ các loài vật 
II. Chuẩn bị	
- Đồ dùng của cô và trẻ: voi, thỏ, mèo, thẻ số 1, 2
- Mô hình các con vật sắp xếp 1 thỏ 1 voi, 1thỏ 2 hươu 1 thỏ
III. Phương pháp tiến hành
	Hoạt động của cô
	     Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài
- Cho 1 trẻ đóng vai làm chú Thỏ: 
       Loa loa loa loa
       Thỏ tôi thông báo
       Ở phía rừng xa
       Có điều thú vị
      Mời các bạn nhỏ
      Nhanh chân nhanh chân
      Đến ngay kẻo muộn
      Loa loa loa loa
Các bạn ơi, bạn Thỏ vừa thông báo tới mọi người rằng đến khu rừng bên kia xem có điều gì thú vị gì đấy, chúng mình có muốn cùng cô khám phá không
Chúng mình cùng cô hát bài hát: Ta đi vào rừng xanh và cùng cô đi nào
2. Hoạt động 2: Phát triển bài
* Ôn luyện: Ôn cách sắp xếp 2 đối tượng theo 
quy tắc 1: 1 và 2: 1
- Đã đến nơi rồi, các bạn cho cô biết trong khu rừng 
này có những con gì?
- Bạn nào cho cô biết: Các con vật này đứng ở vị trí 
như thế nào?
- Cô cùng trẻ quan sát và nêu cách sắp xếp 1:1 và 
1:2
- Cô cùng trẻ kiểm tra
Sau chuyến đi này các bạn còn dành tặng chúng 
mình một điều nữa
* So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp 
theo quy tắc
      Dấu tay! Dấu tay!
- Trong rổ của mình có những gì?
- Từ các con vật: voi, thỏ, mèo, bây giờ cô cùng chúng mình sẽ tìm ra các cách quy tắc sắp xếp nhé
+ Quy tắc sắp xếp 1:1:1
- Cô đưa ra mẫu quy tắc sắp xếp 1:1:1 ( 1 voi 1 thỏ 1 mèo) 
- Chúng mình có nhận xét gì về cách sắp xếp này?
- Số lượng các con vật như thế nào?
- Bây giờ cô cùng chúng mình cùng nhau xếp các 
con vật này giống như cách sắp xếp trên bảng
- Chúng mình xếp từ đâu sang đâu?
- Vậy cách sắp xếp của cô và các bạn có giống nhau không?
- Cách sắp xếp này như thế nào?
- Số lượng con voi, con thỏ, con mèo như thế nào 
với nhau?
- Cách sắp xếp theo thứ tự này thì được gọi là cách sắp xếp theo quy tắc gì?
- Cô gắn thẻ số 1:1:1 tương ứng bên dưới đối tượng
=> Cách sắp xếp 1 voi 1 thỏ 1 mèo và lặp lại 1 voi 1 
thỏ 1 mèo được gọi là quy tắc sắp xếp 1:1:1
- Cô cho trẻ nhắc lại: Cách sắp xếp 1 voi 1 thỏ 1 mèo 
và lặp lại 1 voi 1 thỏ 1 mèo được gọi là quy tắc sắp xếp 1:1:1
- Cô cho trẻ cất đồ dùng và cất từ phải sang trái
+ Quy tắc sắp xếp 1:2:1
- Cô đưa ra mẫu quy tắc sắp xếp 1:2:1 ( 1 voi 2 thỏ 1 mèo) 
- Chúng mình có nhận xét gì về cách sắp xếp này?
- Số lượng các con vật như thế nào?
- Bây giờ cô mời một bạn lên giúp cô xếp các con 
vật này giống như mẫu của cô
- Chúng mình xếp từ đâu sang đâu?
- Vậy cách sắp xếp của cô và các bạn có giống nhau không?
- Cách sắp xếp này như thế nào?
- Số lượng con voi, con thỏ, con mèo như thế nào 
với nhau?
- Cách sắp xếp theo thứ tự này thì được gọi là cách sắp xếp theo quy tắc gì?
- Cô gắn thẻ số 1:2:1 tương ứng bên dưới đối tượng
=> Cách sắp xếp 1 voi 2 thỏ 1 mèo và lặp lại 1 voi 2 
thỏ 1 mèo được gọi là quy tắc sắp xếp 1:2:1
- Cô cho trẻ nhắc lại: Cách sắp xếp 1 voi 2 thỏ 1 mèo 
và lặp lại 1 voi 2 thỏ 1 mèo được gọi là quy tắc sắp xếp 1:2:1
- Cô cho trẻ cất đồ dùng và cất từ phải sang trái
+ Quy tắc sắp xếp 2:1:2
- Cô đưa ra mẫu quy tắc sắp xếp 2:1:2 ( 2 voi 1 thỏ 2 mèo) 
- Chúng mình có nhận xét gì về cách sắp xếp này?
- Số lượng các con vật như thế nào?
- Bây giờ cô cùng chúng mình cùng nhau xếp các 
con vật này giống như cách sắp xếp trên bảng
- Chúng mình xếp từ đâu sang đâu?
- Vậy cách sắp xếp của cô và các bạn có giống nhau không?
- Cách sắp xếp này như thế nào?
- Số lượng con voi, con thỏ, con mèo như thế nào 
với nhau?
- Cách sắp xếp theo thứ tự này thì được gọi là cách sắp xếp theo quy tắc gì?
- Cô gắn thẻ số 2:1:2 tương ứng bên dưới đối tượng
=> Cách sắp xếp 2 voi 1 thỏ 2 mèo và lặp lại 2 voi 1 
thỏ 2 mèo được gọi là quy tắc sắp xếp 2:1:2
- Cô cho trẻ nhắc lại: Cách sắp xếp 2 voi 1 thỏ 2 mèo 
và lặp lại 2 voi 1 thỏ 2 mèo được gọi là quy tắc sắp xếp 2:1:2
- Cô cho trẻ cất đồ dùng và cất từ phải sang trái
+ Cho trẻ xếp theo yêu cầu của cô
Vừa rồi lớp chúng mình cùng cô xếp 3 đối tượng voi, thỏ, mèo theo quy tắc khác nhau
bây giờ cô có 1 yêu cầu dành cho các bạn
- Tổ 1: Xếp theo quy tắc 1:1:1
- Tổ 2: Xếp theo quy tắc 1:2:1
- Tổ 3: Xếp theo quy tắc 2:1:2
- Cô quan sát trẻ và hỏi trẻ
+ Cho trẻ xếp theo ý thích
Các bạn xếp theo một quy tắc mà chúng mình thích
- Cô quan sát và giúp đỡ trẻ và hỏi trẻ xếp theo quy tắc nào
+ Mở rộng:
Cô cho trẻ quan sát tranh xếp theo quy tắc khác: 1:1:2 1:3:1, 2:3:2…
+ Liên hệ thực tế trong lớp
Cô sắp xếp đồ dùng các con vật theo quy tắc và cho trẻ tìm và hỏi trẻ đây là quy tắc nào
- Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh
Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội chơi, mỗi đội sắp xếp các đối tượng theo một quy tắc trên bảng, thời gian tính bằng bản nhạc, kết thúc bản nhạc đội nào nhanh 
và đúng thì thắng cuộc
Luật chơi: Nếu các bạn gắn không đúng với quy tắc 
trên bảng thì sẽ không được tính
- Cô cùng trẻ chơi
- Cô nhận xét và kiểm tra kết quả của trẻ
3. Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét tiết học và cho trẻ ra chơi
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* Hoạt động ngoài trời
    Quan sát: Tranh con cá, con cua
    Trò chơi : Thi xem đội nào nhanh
    Chơi theo ý thích 

I.Mục đích yêu cầu                
1. Kiến thức: 
   - Trẻ biết tên, đặc điểm chính của con cá con cua, biết ích lợi của con cá con cua đối với con người, biết chơi các trò chơi và chơi đúng luật.
   - Trẻ chơi theo ý thích của trẻ.
2. Kỹ năng: 
  - Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định, phát triển tư duy  trí tưởng tượng và phát triển vận động 
3. Thái độ:
  - Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật sống dưới nước.
II.Chuẩn bị 
- Phòng học thoáng mát sạch sẽ
- Tranh con cá, con cua
- Phấn vẽ, hột hạt, lá cây
III.Phương pháp tiến hành 
	                        Hoạt động của cô 
	          Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Quan sát: Tranh con cá, con cua
- Cô cùng trẻ hát bài: Cá vàng bơi
- Đàm thoại nội dung bài hát 
+ Chúng mình vừa hát bài hát có tên là gì?
+ Trong bài hát nhắc đến con vật nào?
+ Chúng là con vật sống ở đâu?
Cô gợi ý bằng câu hỏi gợi mở giúp trẻ hiểu nội dung của bài 
+ Ai có nhận xét gì về bức tranh? 
+ Tranh vẽ về con vật nào?
+ Con cá, con cua sống ở đâu?
+ Con cá, con cua có những đặc điểm gì ?  
+ Phần đầu có những bộ phận nào? 
+ Con cua có mấy cái càng, mấy cái chân ?
+ Chúng thích ăn gì nhất?
+ Chúng là động vật có mấy chân? Và là con vật sống ở đâu?
+ Làm thế nào để chúng lớn nhanh
- Cô quan sát giúp trẻ 
2. Hoạt động 2: Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh.
Cô giới tên trò chơi, luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 
 Cách chơi: Cô cho trẻ tạo thành 3 hàng dọc, trong rổ cô chuẩn bị rất nhiều các con vật, nhiệm vụ các bạn bật qua chiếc vòng lên lấy những con vật sống dưới nước bỏ vào giỏ của mình, đội nào lấy được nhiều con vật là đội chiến thắng
- Luật chơi: Mỗi bạn lên chỉ được lấy 1 con vật cho đội của mình
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô quan sát động viên giúp trẻ chơi
3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích
Cô gợi ý giúp trẻ chơi như vẽ hình trên sân , xếp hột hạt ...
- Cô hướng trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô nhắc trẻ không chơi nơi nguy hiểm, nơi không an toàn và nơi mất vệ sinh
- Cô nhận xét và giáo dục trẻ bảo vệ các con vật sống dưới nước
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2. Hoạt động chiều
* Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần
- Cô cho 1 trẻ lên giới thiệu chương trình văn nghệ cuối tuần cùng cô
- Trẻ lên biểu diễn, hát múa một số bài hát trong chủ đề: 
+ Bài " Cá vàng bơi " tập thể hát
- Nhóm các bạn trai lên biểu diễn 1-2 lần
- Các bạn nữ biểu diễn 1 lần
- Cá nhân trẻ biểu diễn 2-3 lần
+ Bài " Vì sao con mèo rửa mặt " tập thể hát
- Nhóm các bạn trai lên biểu diễn 1-2 lần
- Các bạn nữ biểu diễn 1 lần
- Cá nhân trẻ biểu diễn 2-3 lần
+ Đọc thơ: Mèo đi câu cá
- Cả lớp đọc 1 lần
- Các tổ đọc 3 lần
- Nhóm đọc 1 lần 
- Cá nhân đọc 3 lần
- Cô động viên khuyến khích trẻ thi đua đọc tốt

* Vệ sinh, nhận xét nêu gương, phát bé ngoan, trả trẻ
- Cô cho trẻ vệ sinh rửa tay rửa mặt
- Cô nêu tiêu chuẩn của một bé ngoan:
        + Đi học đều, ngoan, vâng lời cô giáo, trong lớp chú ý nghe giảng.
        + Được cắm cờ 3 ngày/ tuần trở lên.
        + Đoàn kết với bạn bè
- Trẻ tự nhận xét bản thân và các bạn trong lớp.
- Cô nhận xét những trẻ ngoan, trẻ chưa ngoan, vì sao chưa ngoan
- Cô phát phiếu bé ngoan cho trẻ.
- Trả trẻ
Xác nhận của tổ chuyên môn                                                   Người lập kế hoạch
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